
Ngân sách 

Trung 

ƣơng

Ngân sách 

thành phố 

cấp trực tiếp

 Ngân sách cấp 

trên BSMT cho xã 

 Ngân sách xã từ 

thu tiền sử dụng 

đất đƣợc điều 

tiết và các nguồn 

khác của ngân 

sách cấp xã 

Ngân sách 

Trung ƣơng

Ngân sách 

thành phố 

cấp trực 

tiếp

 Ngân sách cấp 

trên BSMT cho xã 

 Ngân sách xã từ 

thu tiền sử dụng 

đất đƣợc điều 

tiết và các nguồn 

khác của ngân 

sách cấp xã 

 Tăng Giảm

TỔNG CỘNG    67.264.000.000        35.781.448.000                 -                     -          27.153.448.000      8.628.000.000        35.781.448.000                   -                   -         27.153.448.000      8.628.000.000    4.009.649.131     4.009.649.131 

 I 
 Danh mục dự án chuyển tiếp kỳ giai đoạn 

trƣớc 
   28.467.000.000          3.243.778.000                 -                     -            3.243.778.000                          -            3.133.798.869                   -                   -           3.133.798.869                           -          109.979.131 

1

Xây dựng nghĩa trang KDC Triều, phường 

Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương

      8.400.000.000             971.973.000             971.973.000             971.973.000            971.973.000                          -   

2

Xây dựng mới cổng, hàng rào và khu phụ 

trợ công trình trụ sở công an phường Tân 

Dân

3.000.000.000                 138.869.000             138.869.000             138.869.000            138.869.000                          -   

3

Tổng mặt bằng nghĩa trang nhân dân thôn 

Trụ Thượng, xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh 

(Nay là Phường Đồng Lạc, TP Chí Linh)

      9.500.000.000             616.844.000             616.844.000             604.064.634            604.064.634          12.779.366 

4
Trụ sở Công an phường Đồng Lạc xây dựng

các hạng mục phụ trợ và GPMB
      6.400.000.000             849.884.000             849.884.000             752.684.235            752.684.235          97.199.765 

5
Cổng, tường rào, sân và GPMB trường Tiểu

học Đồng Lạc 
      1.167.000.000             666.208.000             666.208.000             666.208.000            666.208.000                          -   

II
Các dự án đầu tƣ công đã có quyết định 

đầu tƣ
   38.797.000.000        32.537.670.000                 -                     -          23.909.670.000      8.628.000.000        32.647.649.131                   -                   -         24.019.649.131      8.628.000.000    4.009.649.131     3.899.670.000 

Lĩnh vực Quản lý nhà nước

1

Xây dựng nhà làm việc và công trình phụ 

trợ Đảng ủy - HĐND - UBND phường Lê 

Đại Hành

   15.000.000.000 13.340.994.000          9.812.994.000 3.528.000.000    12.428.000.000         9.900.000.000 2.528.000.000     912.994.000      

2
Bổ sung trang thiết bị làm việc và công trình 

phụ trợ phường
      2.300.000.000                              -   -                       2.005.000.000            755.000.000 1.250.000.000     2.005.000.000  

Lĩnh vực Giao thông                           -                                -                            -                               -                             -   -                     

3
Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường giao 

thông trên địa bàn phường
      2.300.000.000          2.004.649.131            754.649.131 1.250.000.000     2.004.649.131  

Lĩnh vực Giáo dục                           -                                -   -                                                    -   -                       -                      

4

Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, nhà 

đa năng và các hạng mục phụ trợ trường 

THCS Đồng Lạc

   15.000.000.000 15.000.000.000        11.400.000.000 3.600.000.000    12.513.000.000         9.913.000.000 2.600.000.000     2.487.000.000   

5

Sửa chữa cửa nhà lớp học khu A, mái khu 

C, sân vận động và tường rào trường Tiểu 

học Tân Dân

      4.197.000.000 4.196.676.000          2.696.676.000 1.500.000.000    3.697.000.000         2.697.000.000 1.000.000.000     499.676.000      

Tăng/ giảm

Trong đó

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG NĂM 2026 PHƢỜNG LÊ ĐẠI HÀNH SAU ĐIỀU CHỈNH

(Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2026 của HĐND phường Lê Đại Hành)

Đơn vị tính: đồng

STT Tên chƣơng trình, dự án Ghi chú

Nhu cầu Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh

 Tổng nguồn vốn 

Trong đó
Tổng mức đầu tƣ 

Nhu cầu Kế hoạch vốn năm 2026 tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 

của Hội đồng nhân dân phƣờng Lê Đại Hành phê duyệt Kế hoạch đầu tƣ công năm 

2026 phƣờng Lê Đại Hành

 Tổng nguồn vốn 

Trong đó

1



Tổng số
Trong đó: phần vốn 

ngân sách nhà nƣớc

Thu hồi 

vốn đã ứng 

trƣớc

Trả nợ đọng xây 

dựng cơ bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƢƠNG QUẢN LÝ

I Vốn ngân sách nhà nƣớc

2 Vốn Chƣơng trình mục tiêu quốc gia

3
Vốn ngân sách trung ƣơng bổ sung ngoài kế hoạch đƣợc 

giao (nếu có)

II
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nƣớc, đơn vị 

sự nghiệp công lập dành để đầu tƣ

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƢƠNG QUẢN LÝ 28.393.253.600 28.393.253.600 28.393.253.600 24.472.998.885 3.133.798.869 0 3.133.798.869

TỈNH HẢI PHÒNG 28.393.253.600 28.393.253.600 28.393.253.600 24.472.998.885 3.133.798.869 0 3.133.798.869

Vốn trong nƣớc 28.393.253.600 28.393.253.600 28.393.253.600 24.472.998.885 3.133.798.869 0 3.133.798.869

Vốn nƣớc ngoài, trong đó:

I Vốn ngân sách nhà nƣớc 28.393.253.600 28.393.253.600 28.393.253.600 24.472.998.885 3.133.798.869 0 3.133.798.869

Vốn trong nƣớc 28.393.253.600 28.393.253.600 28.393.253.600 24.472.998.885 3.133.798.869 0 3.133.798.869

Vốn nƣớc ngoài, trong đó:

1
Vốn ngân sách địa phƣơng (bao gồm cả cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã)
28.393.253.600 28.393.253.600 28.393.253.600 24.472.998.885 3.133.798.869 0 3.133.798.869

1 Lĩnh vực: Giáo dục 072 1.167.601.600 1.167.601.600 1.167.601.600 486.003.839 666.208.000 0 666.208.000

1.2
Cổng, tường rào, sân và Giải phóng mặt bằng 

trường Tiểu Học Đồng Lạc

Phường Lê 

Đại Hành

KBNN Khu 

vực III - 

PGD số 8

420210013 072
2020-

2021

QĐ số 287/QĐ-

UBND ngày 

05/11/2021

1.167.601.600 1.167.601.600 1.167.601.600 486.003.839 666.208.000 666.208.000

2 Lĩnh vực: Công an 040 9.387.912.000 9.387.912.000 9.387.912.000 8.019.681.880 891.553.235 0 891.553.235

2.1
Trụ sở Công an phường Đồng Lạc xây dựng các 

hạng mục phụ trợ và GPMB

Phường Lê 

Đại Hành

KBNN Khu 

vực III - 

PGD số 8

036600413 041
2022-

2023

QĐ số 71/QĐ-

UBND ngày 

08/5/2023

6.394.219.000 6.394.219.000 6.394.219.000 5.200.834.615 752.684.235 752.684.235

2.2
Xây dựng mới cổng, hàng rào và khu phụ trợ công 

trình trụ sở Công an phường Tân Dân

Phường Lê 

Đại Hành

KBNN Khu 

vực III - 

PGD số 8

036600465 041
2022-

2023

QĐ số 746/QĐ-

UBND ngày 

08/5/2023

2.993.693.000 2.993.693.000 2.993.693.000 2.818.847.265 138.869.000 138.869.000

3 Lĩnh vực: Bảo đảm xã hội 370 17.837.740.000 17.837.740.000 17.837.740.000 15.967.313.166 1.576.037.634 0 1.576.037.634

3.1
Xây dựng nghĩa trang KDC triều, phường Tân 

Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Phường Lê 

Đại Hành

KBNN Khu 

vực III - 

PGD số 8

036600328 371
2022-

2023

QĐ số 778/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2022

8.385.928.000 8.385.928.000 8.385.928.000 7.341.792.000 971.973.000 971.973.000

3.2

Tổng mặt bằng nghĩa trang nhân dân thôn Trụ 

Thượng, xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh (Nay là 

phường Đồng Lạc, TP Chí Linh)

Phường Lê 

Đại Hành

KBNN Khu 

vực III - 

PGD số 8

036600469 398
2018-

2024

QĐ số 150/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2023

9.451.812.000 9.451.812.000 9.451.812.000 8.625.521.166 604.064.634 604.064.634

2
Vốn ngân sách trung ƣơng bổ sung có mục tiêu cho địa 

phƣơng

2.1 Vốn đầu tƣ theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nƣớc)

2.2 Vốn nƣớc ngoài, trong đó:

2.3 Vốn Chƣơng trình mục tiêu quốc gia

2.4
Vốn ngân sách trung ƣơng bổ sung ngoài kế hoạch đƣợc 

giao (nếu có)

II
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nƣớc, đơn vị 

sự nghiệp công lập dành để đầu tƣ

Ghi chúSố, ngày, tháng, 

năm

Tổng mức đầu tƣ

Tổng số

Trong đó

STT Nội dung
Địa điểm xây 

dựng

Địa điểm mở 

tài khoản của 

dự án (chi 

tiết đến 

quận, huyện)

Mã số dự án 

đầu tƣ

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2026 của HĐND phường Lê Đại Hành)

Đơn vị tính: Đồng

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ dự án (*)

Kế hoạch đầu tƣ 

công trung hạn giai 

đoạn 2026-2030

Vốn đã giải ngân 

từ khởi công đến 

hết kế hoạch năm 

trƣớc

Kế hoạch đầu tƣ công năm 2026
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